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MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 7 

PHÂN MÔN LỊCH SỬ 

A. TRẮC NGHIỆM  

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.  

Câu 1. Điều kiện tự nhiên nào đã đem đến những thuận lợi để Ấn Độ phát triển nông 

nghiệp? 

A. Sông Ấn và sông Hằng tạo ra vùng đồng bằng phù sa màu mỡ 

B. Diện tích lãnh thổ rộng lớn, khí hậu nhiệt đới gió mùa. 

C. Ba mặt giáp biển. 

D. Ấn Độ bị ngăn cách với bên ngoài bởi dãy Hi-ma-lay-a đồ sộ. 

Câu 2. Năm 320, Ấn Độ được thống nhất lại dưới thời kì của 

A. Vương triều Gúp-ta.                          B. Vương triều Môn-gô.    

C. Vương triều Hồi giáo Đê-li.              D. Vương triều Hác-sa. 

Câu 3. Dưới thời Gúp-ta, tôn giáo chính của Ấn Độ là 

A. Phật giáo.      B. Hồi giáo.       C. Hin-đu giáo.          D. Đạo giáo. 

Câu 4. Chùa hang A-gian-ta và bảo tháp San-chi là thành tựu tiêu biểu của văn hóa Ấn Độ 

trên lĩnh vực nào? 

A. Văn học.     B. Tôn giáo.        C. Kiến trúc, điêu khắc.        D. Nghệ thuật. 

Câu 5. Ngành kinh tế chủ yếu của cư dân Ấn Độ dưới thời vương triều Hồi giáo Đê-li, là 

A. Nông nghiệp.   B. Thủ công nghiệp.     C. Thương nghiệp.        D. Dịch vụ. 

Câu 6. Vị vua nào đã đưa đế quốc Mô-gôn bước vào giai đoạn phát triển thịnh trị nhất? 

A. Vua A-sô-ka.        B. Vua A-cơ-ba.        C. Vua Gia-han-ghi-a.    D. Vua Sa Gia-han. 

Câu 7. Chữ viết chính thức của Ấn Độ dưới thời vương triều Đê-li là 

A. chữ A-rập cổ.      B. chữ Hin-đi.       C. chữ Phạn.          D. chữ Ba Tư. 

Câu 8. Vương triều Mô-gôn được thành bởi bộ phận 

A. người Ấn Độ.                                          B. người Ả-rập ở Tây Á.    

C. người Mông Cổ ở Trung Á.                    D. người Hồi giáo gốc Thổ Nhĩ Kỳ. 

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai.  

Câu 1. Đọc đoạn văn sau: 

 Phát triển kinh tế, khuyến khích và thực hiện tinh thần khoan dung tôn giáo, hòa hợp dân tộc là 

những cơ sở để văn hóa Ấn Độ thời kì Mô-gôn đạt được nhiều thành tựu đáng kể so với thế giới 

đương thời. Thời kì của A-cơ-ba là thời kì 

a) Phát triển của văn hào và thi ca Ấn Độ.   

b) Cho tập hợp và chép lại các bộ sử thi từ thời cổ đại, xây dựng một thư viện khổng lồ với 24 000 

cuốn sách.       

c) Nhiều công trình kiến trúc được xây dựng gắn với các trung tâm chính trị như Thành Đỏ ở A-

gra, lăng mộ Ta-giơ Ma-han,…    

d) Những cư dân Ấn Độ không theo Hồi giáo phải nộp thuế ngoại đạo, bị phân biệt đối xử.    

Câu 2. Đọc đoạn văn sau và các tư liệu hình ảnh sau: 

 Chữ viết xuất hiện sớm tạo cơ sở cho sự phát triển của văn học, sử học Nhiều tác phẩm nổi 

tiếng đã ra đời trong giai đoạn này như: Đám cưới Arjunavivaha của nhà thơ người Java, Kan-va, 

thế kỉ XI; Đại Việt sử ký của Lê Văn Hưu (Đại Việt), thế kỉ XIII; sử thi Nagarakritagama của 

Majapahit, thế kỉ XIV; Bình Ngô Đại Cáo của Nguyễn Trãi (Đại Việt), thế kỉ XV. 



 
 

 

a) Phật giáo phát triển rực rỡ ở vương quốc Pa-gan (Myanmar), Đại Việt, các vương quốc nói 

tiếng Thái và Cam-pu-chia.         

b) Thế kỉ XIII, Hồi giáo bắt đầu du nhập vào Đông Nam Á và trở thành quốc giáo của nhiều 

vương quốc vùng hải đảo.        

c) Là giai đoạn phát triển rực rỡ của nền nghệ thuật truyền thống.  

d) Hình thành phong cách nghệ thuật Gúp-ta.     

Câu 3. Em hãy cho biết 

 

Với đặc trưng rất dễ nhận biết bởi các tháp cao, mái vòm, cửa vòm, 

sân rộng và họa tiết trang trí bằng chữ A-rập cổ. Đó là công trình 

kiến trúc theo kiểu 

a) Hồi giáo.    

b) Phật giáo.    

c) Hin-đu giáo.   

d) La Mã.    

 

 

 

 

  

 

Câu 4. Đọc đoạn văn sau  

Nửa sau thế kỉ X, nhiều sự kiện lịch sử quan trọng đã xảy ra, đánh dấu lịch sử khu vực bước 

vào thời kì mới - thời kì phát triển của chế độ phong kiến Đông Nam Á. Nhiều nhà sử học nhất trí 

rằng, thời kì này kéo dài đến nửa đầu thế kỉ XVI, khi các nước thực dân bắt đầu có mặt ở khu vực. 

Trong đó 

a) Thế kỉ X, lịch sử khu vực mở đầu bằng sự kiện nhà nước độc lập của người Việt được thành 

lập.                                 

b) Thế kỉ XIII, xuất hiện các quốc gia nói tiếng Thái như Sukhothai, Ayutthaya.           

c) Đầu thế kỉ XV, vương quốc Malacca được thành lập trên cơ sở sự phân liệt của Majapahit. 

d) Các quốc gia có nền kinh tế nông nghiệp trù phú như Majapahit, Malacca. Một số khác lại 

mạnh về thương mại biển như Đại Việt, Campuchia, Ayutthaya                          

 

Phức hợp nhà thờ và tháp Kutub Minar cao 

73 mét (Đêli, thế kỉ XII – XIII) 

Kinh đô chùa Pa-gan (1044 – 1285) Vũ nữ Apsara (phù điêu, đền Ăng-

co Vát, thế kỉ XII) 



B. TỰ LUẬN  

Câu 1 : Đế quốc Mô-gôn ra đời trong hoàn cảnh nào? 

- Đầu thế kỉ XVI, một bộ phận người Mông Cổ ở Trung Á đã tấn công Ấn Độ.  

- Họ đã lật đổ vương triều Hồi giáo Đêli và lập nên vương triều Mô-gôn.  

Câu 2: Vương triều Hồi giáo Đê-li đã được thành lập như thế nào? 

- Năm 1206, người Hồi giáo gốc Thổ Nhĩ Kỳ, chiếm miền Bắc Ấn Độ, lập nên vương triều Hồi 

giáo, lấy Đê-li làm kinh đô.  

- Vương triều Đê-li thống nhất lãnh thổ và giữ được sự phát triển ổn định trong phần lớn thế kỉ 

XIV. 

Câu 3: Lập được sơ đồ tiến trình phát triển của Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ 

XIX 

 
Câu 4 : Nhận xét được những thành tựu chủ yếu của văn hóa Trung Quốc từ thế kỉ VII đến 

giữa thế kỉ XIX (Nho giáo, sử học, kiến trúc,...) 

- Những thành tựu văn hóa của cư dân Trung Quốc đã đóng góp lớn vào kho tàng văn minh nhân 

loại 

- Nhiều thành tựu văn hóa của cư dân Trung Quốc vẫn phát huy giá trị cho đến ngày nay. 

PHÂN MÔN ĐỊA LÍ 

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.  

Câu 1. Số dân của châu Á năm 2020 là bao nhiêu (không tính số dân của Liên bang Nga)? 

A. 4,6 tỉ người.        B. 4,64 tỉ người.          C. 4,46 tỉ người.           D. 4,61 tỉ người. 

Câu 2. Dân số châu Á chiếm bao nhiêu % số dân thế giới?   

A. Gần 50%.         B. Gần 60%.        C. Gần 70%.           D. Gần 80%. 

Câu 3. Châu Á được phân chia thành mấy khu vực? 

A. 4.          B. 5.           C. 6.           D. 7. 

Câu 4. Việt Nam nằm ở khu vực nào của châu Á? 

A. Đông Á.           B. Bắc Á.             C. Nam Á.             D. Đông Nam Á. 

Câu 5. Khu vực nào của châu Á không giáp với đại dương? 

A. Bắc Á.            B. Đông Á.            C. Nam Á         D. Trung Á. 

Câu 6. Địa hình bề mặt châu Phi có đặc điểm là? 

A. Cắt xẻ mạnh.     B. Có nhiều núi cao, sông sâu.   C. Chủ yếu là núi cao.     D. Khá bằng phẳng. 

Câu 7. Phần lớn lãnh thổ châu Phi nằm giữa? 

A. Xích đạo.   B. Chí tuyến bắc và chí tuyến nam    C. Vòng cực Bắc.      D. Vòng cực Nam. 

Câu 8. Kênh đào Xuy-ê nối những biển nào? 

A. Biển Đỏ với biển Đông.                       B. Biển Đỏ với biển Địa Trung Hải. 

C. Địa Trung Hải với biển Ban-tich.        D. Địa Trung Hải với vịnh Ghi-nê. 

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai.  

Câu 1. Đặc điểm khí hậu Châu Phi? 



A. Mát mẻ, chia làm bốn mùa rõ rệt.                

B. Mùa đông kéo dài và có tuyết rơi.              

C. Có nhiệt độ trung bình cao nhất thế giới.    

D. Là châu lục khô nhất thế giới.                     

Câu 2: Hậu quả do xung đột quân sự đem lại tại châu Phi? 

A. Kinh tế phát triển nhanh                 

B. Nghèo đói.           

C. Tài nguyên suy giảm.          

D. Trẻ em không được đến trường.     

PHẦN III. Câu trả lời ngắn. 

Cho biết đặc điểm dân cư Châu phi 

- Số dân châu Phi chiếm tỉ lệ bao nhiêu % của dân số thế giới?     

- Châu Phi có cơ cấu dân số theo độ tuổi là?    

- Châu Phi là châu lục đông dân thứ mấy trên thế giới?   

- Nhiều quốc gia ở Châu Phi có tỉ suất tăng dân số tự nhiên trên mấy %?    

PHẦN IV. TỰ LUẬN 

Quan sát bản đồ tự nhiên Châu Phi (Hình 9.1 SGK trang 128) 

- Vì sao khí hậu Châu Phi nóng nhất thế giới? 

+ Do phần lớn lãnh thổ Châu Phi nằm giữa chí tuyến bắc và chí tuyến nam, thuộc đới nóng. 

+ Có đường Xích đạo đi qua chính giữa lãnh thổ, là nơi được ánh sáng Mặt Trời chiếu nhiều 

nhất. 

- Vì sao khí hậu Châu Phi khô nhất thế giới? 

+ Lục địa phi có dạng khối, đường bờ biển ít bị cắt xẻ nên ảnh hưởng của biển không vào sâu 

trong đất liền. 

+ Có dòng biển lạnh chảy qua, nước không bốc hơi được nên dù gần biển nhưng vẫn có lượng 

mưa ít. 

 + Các dãy núi nằm chắn ở phía bắc và đông nam gây ra hiện tượng khô. 

- Nhận xét đặc điểm mạng lưới sông, hồ của châu Phi? 

+ Mạng lưới sông ngòi kém phát triển và phân bố không đều. 

+ Các hồ lớn của Châu Phi phân bố chủ yếu ở Đông Phi. 

- Nhận xét đặc điểm môi trường hoang mạc? 

+ Chiếm diện tích lớn nhất, phân bố chủ yếu ở khu vực chí tuyến. 

+ Thảm thực vật, sông ngòi kém phát triển. 

 

 


